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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM  Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Tâm Đào tạo NNL & HTDN

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA THI NGÀY 19/09/2024

PHÒNG THI B202A - GIỜ THI 18H00

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

22/04/2004 Đồng Nai

1 21211NH3213 CD21NH1 Nguyễn Thái Bảo 03/02/2003

CD22NH2 Bùi Thị Kim Chi 14/01/2004

Bình Định

2 22211OT3218 CD22OT1 Lê Văn Bình

Bình Thuận

4 21211OT2375 CD21OT3 Đỗ Cao Cường 03/01/2002 Đồng Nai

3 22211NH4516

13/02/2001 Đăk Lăk

5 22211OT1545 CD22OT5 Trần Anh Cường 18/12/2004 Bình Định

6 20211KT0867 CD20KT1 Phạm Thị Diệu

7 20211OT0024 CD20OT1 Phan Hữu Duy 10/10/2001 TP. HCM

27/10/2002 TP. HCM

8 22211LG3441 CD22LG3 Lê Thị Mỹ Duyên 05/12/2004 Phú Yên

9 20211OT4191 CD20OT1 Trần Thanh Hải

22/04/2001 Bình Phước

10 22211TH3193 CD22TH4 Nguyễn Thu Hiền 19/03/2004

CD22OT1 Trần Hồ Phát Hoài 04/12/2004

Đồng Nai

11 23211DH0292 CD23DH5 Đàm Lục Công Hiếu

Long An

13 22211DK4447 CD22DK2 Trần Huy Hoàng 03/11/2004 Ninh Thuận

12 22211OT2593

07/04/2004 Ninh Thuận

14 21211OT1016 CD21OT7 Nguyễn Nhật Huy 16/10/2003

CD21OT1 Nguyễn Nhật Minh 28/08/2003

Bình Thuận

15 22211CK3542 CD22CK3 Dương Hoàng Gia Kiệt

Tây Ninh

17 22211TC2808 CD22TC1 Hồ Quốc Minh 06/09/2002 Bình Phước

16 21211OT3301

18 22211TC0551 CD22TC1 Hồ Thiện Trà My 11/09/2004

Nhị 01/09/1998

Bình Thuận

19 20211LG2767 CD20LG2 Hồ Văn Nghĩa 26/10/2002 Bình Định

20 22211CK1444 CD22CK1 Nguyễn Hữu Nghĩa

Bến Tre

25/10/2004 Bình Định

CD23TN1 Lê Thị

22 22211CD2842 CD22CD1 Nguyễn Lê Hoàng Như 18/04/2004 Đồng Nai

21 23211TN0717

19/12/2002 Ninh Thuận

23 20211KT0103 CD20KT1 Bùi Phi Nhung 22/07/2001

CD20KT1 Nguyễn Thảo Phương 06/11/2002

BR-VT

24 21211OT2374 CD21OT4 Nguyễn Thiên Phú

Hưng Yên

26 23211TN2688 CD23TN1 Nguyễn Lan Phương 29/09/2005 TP. HCM

25 20211KT3227

01/05/2003 Đăk Lăk

27 23211TN4273 CD23TN1 Lưu Trinh Phượng 12/12/2005

CD22TC1 Phạm Hùng Sáng 21/04/2003

Ninh Thuận

28 23211DH3464 CD23DH5 Võ Văn Quân

Bình Dương

30 20211KD0611 CD20KD2 Hoàng Ngọc Sơn 09/11/2001 Đồng Nai

29 22211TC4202

22/01/2004 BR-VT

31 22211TH2138 CD22TH4 Đặng Thanh Tâm 09/11/2004

CD22OT2 Lê Quốc Thành 01/11/2003

TP. HCM

32 22211OT1278 CD22OT5 Trần Văn Tân

Ninh Thuận33 22211OT2796
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34 23211TN2460 CD23TN1 Trần Thị Thu Thảo 19/08/2005 Đồng Nai

22/04/2002 TP. HCM

35 23211TN3200 CD23TN1 Huỳnh Phước Thủy 14/01/2003

CD22DH2 Ngô Thủy Tiên 16/08/2004

Trà Vinh

36 20211KT4656 CD20KT1 Nguyễn Thị Hoàng Tiên

TP. HCM

38 21211OT4305 CD21OT1 Võ Hoàng Tiến 16/01/2003 Bình Định

37 22211DH2285

27/03/2005 Tiền Giang

39 22211OT1548 CD22OT5 Nguyễn Văn Tiến 09/03/2004

CD21OT3 Trần Minh Trường 18/02/2003

Bình Định

40 23412KT0036 CT23KT1 Đinh Ngô Kiều Trang

Quảng Ngãi

42 21211DH0342 CD21DH2 Nguyễn Ngọc Trường 30/01/2001 Đồng Nai

41 21211OT2179

27/12/2003 Đồng Nai

43 21211OT4297 CD21OT1 Diệp Nhâm Phong Tường 21/07/2003

CD22TH4 Hồ Thanh Vân 11/05/2004

TP. HCM

44 21211DH1155 CD21DH5 Phạm Mạnh Tuyến

Bình Dương

46 20211CK1820 CD20CK3 Lê Quang Việt 22/12/2001

17/11/2004 Đồng Nai

Bình Thuận

45 22211TH2139

47 22211DH2750 CD22DH2 Lê Thị Tường Vy
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